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TÓM TẮT 
Việc xây dựng được hệ thống đánh giá trình độ thể lực của sinh viên có ý nghĩa lý luận và thực 

tiễn cao, làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với đối tượng giáo dục, góp 

phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất nói riêng và đào tạo nói chung của Nhà 

trường. Chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản lựa chọn được 8 test đánh giá trình 

độ thể lực có đủ độ tin cậy và tính thông báo cho đối tượng nghiên cứu, đồng thời xây dựng tiêu 

chuẩn phân loại, thang điểm cũng như bảng điểm tổng hợp đánh giá trình độ thể lực cho nam sinh 

viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. 
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ABSTRACT 
The establishment of a system of assessing the physical fitness of students is of high theoretical 

and practical significance, serving as a basis for developing training programs suitable to the 

subjects of education, contributing to improving the quality of amount of physical education in 

particular and the school's training in general. We used the basic research methods to select 8 tests 

to assess the fitness level with sufficient reliability and notification for the study subjects, while 

developing classification standards, grading scales as well as General transcript of evaluation of 

fitness level for male students of Foreign Language Department - Thai Nguyen University. 
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1. Đặt vấn đề 

Sức khỏe chính là vốn liếng quý báu nhất của 

đời sống con người và phương pháp tốt nhất 

để rèn luyện và gìn giữ sức khỏe chính là 

luyện tập thể dục thể thao (TDTT). 

Trong nhà trường, TDTT cũng là một bộ phận 

cấu thành quan trọng của giáo dục và phát 

triển toàn diện. Nó là yêu cầu của xã hội và 

cũng là yêu cầu tất yếu của lịch sử [1]. Ở 

nước ta, mục tiêu TDTT trường học là tăng 

cường sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần 

bồi dưỡng và hình thành nhân cách, đáp ứng 

yêu cầu phát triển toàn diện cho người học để 

họ trở thành những con người xã hội chủ 

nghĩa theo tinh thần nghị quyết Trung ương 

II, khóa VIII của Đảng và nhà nước [2]. Thái 

Nguyên là một trung tâm kinh tế - xã hội lớn 

của khu vực đông bắc hay cả trung du và 

miền núi phía bắc, tuy nhiên địa hình lại khá 

phức tạp, chủ yếu là đồi núi. Chính vì những 

điểm đặc biệt về địa lý của mình, tỉnh Thái 

Nguyên đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc 

phát triển phong trào thể dục thể thao [3]. 

Cùng với sự phát triển không ngừng của sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước đòi hỏi chất lượng đào tạo của đội ngũ 

cán bộ TDTT phải không ngừng nâng cao. Nó 

bao gồm chất lượng cơ sở vật chất phục vụ 

quá trình giảng dạy, người thầy và sinh viên. 

Trong đó, việc xây dựng một hệ thống đánh 

giá trình độ thể lực của sinh viên ngày nay – 

Những chủ nhân tương lai của đất nước là 

một việc rất cần thiết và quan trọng [4]. Bên 

cạnh đó, đối với tuổi học sinh, sinh viên, vui 

chơi giải trí là hoạt động đóng vai trò quan 

trọng trong sự phát triển tinh thần và thể chất. 

Các em tích lũy tri thức, kỹ năng sống, hình 

thành nhân cách, giải trí thông qua hoạt động 

tập luyện và vui chơi [5]. 

Đó chính là lý do thúc đẩy chúng tôi nghiên 

cứu vấn đề: “Xây dựng hệ thống đánh giá 

trình độ thể lực của nam sinh viên Khoa 

Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên”. 

Việc xây dựng hệ thống đánh giá trình độ thể lực 

của nam sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học 

Thái Nguyên (ĐHTN) góp phần vào việc xây 

dựng thang điểm dành riêng cho nam sinh viên 

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên [6]. 

(1) Các chỉ số đánh giá thể lực các phân môn 

cơ bản của Điền kinh: Chạy 100 m, chạy 

1500 m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ [7]. 

(2) Lập thang điểm và kiểm nghiệm tính thực 

tiễn của hệ thống đánh giá. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương 

pháp sau: Phương pháp phân tích và tổng hợp 

tài liệu; phương pháp phỏng vấn; phương 

pháp quan kiểm tra sư phạm; phương pháp 

toán học thống kê, phương pháp test lặp lại để 

đánh giá độ tin cậy của các chỉ tiêu lựa chọn 

qua phỏng vấn.  

3. Kết quả nghiên cứu và đánh giá 

3.1. Lựa chọn các test đánh giá trình độ thể 

lực cho sinh viên nam Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN 

Để xác định được 8 test đánh giá trình độ thể 

lực (TĐTL) cho nam sinh viên khoa Ngoại 

ngữ - Đại học Thái Nguyên, trước hết thông 

qua việc tìm hiểu, thu thập, phân tích tài liệu, 

khảo sát thực tế thực trạng giảng dạy môn giáo 

dục thể chất ở một số trường đại học. Sau đó 

đưa ra phỏng vấn nhằm thu thập ý kiến đóng 

góp của các giáo viên trực tiếp giảng dạy môn 

học giáo dục thể chất, những nhà quản lý, các 

cán bộ nghiên cứu viện khoa học thể dục thể 

thao, các cán bộ nghiên cứu trong các trường 

đại học, cao đẳng để tìm ra các chỉ tiêu phù 

hợp trong đánh giá TĐTL cho nam sinh viên 

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. 

Chúng tôi đã lựa chọn được 8 chỉ tiêu đánh giá 

TĐTL cho đối tượng nghiên cứu: 

1. Chạy 30 m XPT; 

2. Chạy 100 m XPT; 

3. Chạy 400 m XPC; 

4. Chạy 1500 m XPC; 

5. Bật xa tại chỗ; 

6. Bật 5 bước tại chỗ; 

7. Bật cao tại chỗ; 

8. Ném tạ bằng hai tay từ sau qua đầu ra trước. 
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Kết quả là trong 8 test được kiểm nghiệm cho 

nam sinh viên Khoa Ngoại ngữ  - Đại học 

Thái Nguyên thì cả 8 test được lựa chọn có hệ 

số tương quan đủ, vừa có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05), vừa đảm bảo đủ độ tin cậy cần thiết 

(r0,8).  

Để kiểm nghiệm tính thông báo của test, 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu mối tương 

quan giữa các chỉ tiêu được nghiên cứu cho 

nam sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học 

Thái Nguyên với thành tích học tập thực hành 

môn Giáo dục thể chất (GDTC). Kết quả đã 

xác định có 8/8 test đảm bảo tính thông báo. 

Đây là những test có mối tương quan rất chặt 

chẽ và có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh 

giá trình độ thể lực cho nam sinh viên Khoa 

Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. 

3.2. Lập thang điểm và kiểm nghiệm tính 

thực tiễn của hệ thống đánh giá 

3.2.1. Lập thang điểm 

Dựa vào kết quả kiểm tra và việc xác định hệ 

thống test đặc trưng đánh giá trình độ thể lực 

của nam sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học 

Thái Nguyên. Chúng tôi tiến hành lập thang 

điểm cho từng test và có được bảng điểm như 

trong bảng 1. 

 ảng 1. Điểm đánh giá trình độ thể lực của nam sinh viên khóa 39+40+41  

Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên 

Điểm Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 

10 4,92 12,57 52,77 5,23 2,92 13,65 61,3 7,27 

9 5,01 13,03 54,78 5,39 2,85 13,23 59,9 6,87 

8 5,10 13,52 56,73 5,43 2,78 12,85 58,3 6,46 

7 5,18 14,01 58,79 6,05 2,75 12,42 56,7 6,08 

6 5,25 14,5 60,74 6,15 2,66 12,01 55,01 5,62 

5 5,34 15,02 62,79 6,24 2,57 11,64 53,4 5,21 

4 5,42 15,57 64,77 6,48 2,50 11,25 52.05 4.77 

3 5,50 16,03 66,72 6,51 2,43 10,88 50,51 4,38 

2 5,58 16,51 68,75 7,02 2,39 10,43 49,02 3,97 

1 5,66 17,08 70,79 7,13 2,26 10,01 47,6 3,56 

Ghi chú: 

Test 1: Chạy 30 m XPT (s) 

Test 2: Chạy 100 m XPT (s) 

Test 3: Chạy 400 m XPC (s) 

Test 4: Chạy 1500 m XPC (phút) 

Test 5: Bật xa tại chỗ (m) 

Test 6: Bật 5 bước tại chỗ (m) 

Test 7: Bật cao tại chỗ (cm) 

Test 8: Ném tạ bằng hai tay qua đầu ra trước (m) 

Lưu ý: Trong bảng điểm theo thang 10 bậc nhiều khi thành tích kiểm tra lại nằm giữa 2 điểm. Vì 

thế để tiện cho việc chính xác tới 0,5 điểm, có thể vận dụng cách sau đây: 

Ví dụ: Trong bảng điểm ở nội dung bật xa 2,86 m là 9 điểm còn 2,93 m là 10 điểm, vậy cách tính 

như sau: 

9,5 điểm = (2,86+ 2,93)/2 = 2,895 m 

Nếu thành tích bật xa đạt từ 2,895 m đến 2,9 m thì được 9,5 điểm. Còn nếu từ 2,86 m đến nhỏ 

hơn 2,895 m thì được 9 điểm. 
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 ảng 2. Phân loại TĐTL của nam sinh viên khóa 39 + 40 + 41  Khoa Ngoại ngữ  - Đại học Thái Nguyên 

Các chỉ tiêu 
Phân loại 

Kém Yếu Trung bình Khá Giỏi 

Chạy 30 m XPT (s) > 5,58 5,58 – 5,42 5,42 – 5,18 5,18– 5,10 < 5,10 

Chạy 100 m XPT (s) < 16,51 16,51 – 15,57 15,57 – 14,01 14,01 – 13,52 > 13,52 

Chạy 400 m XPC (s) < 68,75 68,75 – 64,77 64,77 – 58,79 58,79 – 56,73 > 56,73 

Chạy 1500 m XPC (phút) > 7,02 7,02 – 6,48 6,48 – 6,05 6,05 - 5,43 >5,43 

Bật xa tại chỗ (m) > 2,39 2,39 – 2,50 2,50 - 2,75 2,75 - 2,78 >2,78 

Bật 5 bước tại chỗ (m) >10,43 10,43 – 11,25 11,25 - 12,42 12,42 - 12,85 >12,85 

Bật cao tại chỗ (cm) >49,02 49,02 – 52,05 52.05 - 56,7 56,7 - 58,3 >58,3 

Ném tạ bằng hai tay qua đầu 

ra trước (m) 
>3,97 3,97 – 4,77 4.77 - 6,08 6,08 - 58,3 >58,3 

3.2.2 Kiểm nghiệm tính thực tiễn của hệ thống 

đánh giá 

Dựa trên nguyên tắc 2 xích ma khi phân loại, 

đề tài đưa ra 5 mức: Giỏi, khá, trung bình, yếu 

và kém nhằm xây dựng bảng tiêu chuẩn phân 

loại các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá TĐTL cho 

nam sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái 

Nguyên [1]. Kết quả phân loại TĐTL cho nam 

sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái 

Nguyên được trình bày ở bảng 2 và bảng 3. 

Các bảng phân loại TĐTL đã được xây dựng 

dễ sử dụng, khi kiểm tra TĐTL giáo viên 

TDTT hoặc cán bộ quản lý muốn biết từng 

chỉ tiêu sinh viên đó được xếp loại nào thì 

thực hiện tra bảng theo quy trình sau:  

Bước 1: Xác định đối tượng sinh viên thuộc 

năm thứ mấy. 

Bước 2: Xác định chỉ tiêu (Test) cần tra cứu. 

Bước 3: Căn cứ vào bảng phân loại tương 

ứng để tiến hành phân loại trình độ theo từng 

chỉ tiêu. 

Bảng phân loại chỉ tiêu đánh giá TĐTL tương 

đối chi tiết, song khó đánh giá tổng hợp do 

bảng đánh giá thuộc từng chỉ tiêu còn hạn 

chế. Bởi lẽ, trong thực tế sử dụng các test 

đánh giá TĐTL cho nam sinh viên Khoa 

Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, một vấn 

đề nảy sinh là mỗi test đánh giá trong hệ 

thống test lại có đơn vị đo lường khác nhau 

(như: số lần, giây...) nên việc đánh giá tổng 

hợp TĐTL của đối tượng nghiên cứu gặp rất 

nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, đề 

tài tiến hành quy đổi tất cả các test trên sang 

đơn vị đo lường trung gian theo thang độ C 

(Thang độ được tính từ điểm 1 đến 10) với 

công thức C = 5 + 2Z. Kết quả cụ thể được 

trình bày tại bảng 2 [8]. 

Bảng điểm đánh giá TĐTL cho nam sinh viên 

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên vừa 

xây dựng đã giải quyết được những khó khăn 

mắc phải khi sử dụng bảng tiêu chuẩn phân 

loại. Khi sử dụng bảng điểm trên, điểm của 

từng chỉ tiêu được xác định theo cách tính 

tiệm cận trên hoặc tiệm cận dưới, nghĩa là kết 

quả kiểm tra gần với giá trị tương ứng của 

điểm nào thì nhận điểm đó. Riêng các test 

tính số lần thì khi tra bảng đạt giá trị tương 

ứng nào thì nhận điểm đó. 

Như vậy, bảng điểm đánh giá TĐTL cho nam 

sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái 

Nguyên cho phép tính điểm bất cứ test nào 

trong hệ thống có được sau khi kiểm tra sinh 

viên, từ đó phục vụ việc đánh giá tổng hợp 

TĐTL cho nam sinh viên Khoa Ngoại ngữ - 

Đại học Thái Nguyên. Để sử dụng bảng điểm 

này cần tiến hành theo các bước: 

+ Bước 1: Xác định đối tượng sinh viên thuộc 

năm thứ mấy và tìm bảng tra cứu tương ứng. 

+ Bước 2: Áp kết quả lập test của chỉ tiêu cần 

tra cứu vào bảng vừa rút ra để xác định điểm 

đạt được của chỉ tiêu đó. 

Nếu cần biết tổng điểm của tất cả hệ thống 

test đánh giá, giáo viên, cán bộ quản lý cần 

tiến hành tính tổng điểm đạt được của tất cả 

các chỉ tiêu. 
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Để thuận tiện hơn cho giáo viên và sinh viên 

trong quá trình sử dụng các tiêu chuẩn đánh 

giá trên, đề tài tiến hành xây dựng bảng điểm 

tổng hợp đánh giá TĐTL cho nam sinh viên 

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. Như 

vậy, đánh giá trình độ thể lực của nam sinh 

viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên 

gồm 8 chỉ tiêu tương ứng với tổng số điểm tối 

đa là 80 điểm. Tất nhiên việc phân loại trình 

độ thể lực cũng được quy ước theo 5 mức 

trên. Qua tính toán kết quả phân loại trình độ 

thể lực thu được như sau kết quả được trình 

bày ở bảng 3. 

 ảng 3. Bảng điểm tổng hợp đánh giá  

trình độ TĐTL của  nam sinh viên  

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 

Phân loại điểm tổng hợp Mức điểm 

Giỏi 68 -100 

Khá 56 - 68 

Trung bình 32 - 56 

Yếu 20 - 32 

Kém < 20 

4. Kết luận 

1. Qua nghiên cứu đã chọn được 8 test dùng 

để đánh giá trình độ thể lực cho nam sinh viên 

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên gồm: 

• Chạy 30 m XPT 

• Chạy 100 m XPT 

• Chạy 400 m XPC 

• Chạy 1500 m XPC 

• Bật xa tại chỗ 

• Bật 5 bước tại chỗ 

• Bật cao tại chỗ 

• Ném tạ bằng hai tay từ sau qua đầu ra trước 

2. Để đánh giá tổng hợp TĐTL cho nam sinh 

viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 

cần thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Xác định đối tượng sinh viên thuộc năm 

nào. Tính điểm đạt được của từng sinh viên. 

Bước 2: Tính tổng điểm của các chỉ tiêu, sau 

đó đối chiếu kết quả tổng với bảng 3 để xác 

định TĐTL đạt được. 

3. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được tiêu 

chuẩn phân loại TĐTL cho nam sinh viên 

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo 

từng chỉ tiêu và các bảng điểm tổng hợp đánh 

giá từng chỉ tiêu riêng biệt có  đánh giá khách 

quan TĐTL của nam sinh viên Khoa Ngoại 

ngữ - Đại học Thái Nguyên. Qua quá trình 

kiểm nghiệm đã đạt hiệu quả cao trong thực 

tiễn đánh giá TĐTL cho nam sinh viên Khoa 

Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. 
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